Tiết 29:
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT (SỐ TỪ) 
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng khởi cho HS tiếp thu bài mới

	Tổ chức hoạt động
	Kết quả/ Sản phẩm học tập


	- GV sử dụng phương pháp vấn đáp để đố vui:
+ Yêu cầu: Một chú tiểu đi với ba chú tiểu. Hỏi tất cả có mấy chú tiểu? 
- Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cặp.
- GV quan sát, khuyến khích
- GV gọi những cặp xung phong trả lời câu hỏi, đưa ra lời giải thích.
- GV đưa ra đáp án, khen ngợi những HS có câu trả lời đúng.
- GV kết nối vào bài: Qua ví dụ vui, chúng ta thấy được sự đa dạng và phong phú của từ loại, bên cạnh những từ loại các em đã học như danh từ, động từ thì còn có số từ. Tiết học hôm nay, các em sẽ tìm hiểu về số từ và thực hành các bài tập về từ loại này.
	- Đáp án: Từ “ba” ở đây có hai cách hiểu: ba (số lượng), ba (đồng nghĩa với bố - danh từ):
+ Nếu hiểu “ba” là số lượng (3 người) thì tổng số có 4 chú tiểu.
+ Nếu hiểu “ba” là bố (danh từ) thì chỉ có 1 chú tiểu.



HOẠT ĐỘNG 2: CỦNG CỐ KIẾN THỨC
*Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức đã học về số từ.
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	
- GV yêu cầu HS trình bày hiểu biết về số từ dựa vào ô chỉ dẫn màu vàng sgk- t64
- HS nhắc lại đặc điểm, chức năng của số từ.
- Tìm hiểu các ví dụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

Lưu ý: Cần phân biệt số từ với danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng như: đôi, chục, tá,… Những danh từ này có thể kết hợp với số từ ở trước và các từ ấy, này ở sau. 
Ví dụ: hai chục (trứng) này, ba đôi (tất) ấy,…
	I. Nhận biết số từ
- Số từ là những từ chỉ số lượng hoặc thứ tự của sự vật.
- Số từ có thể được phân chia thành hai nhóm:
+ Số từ chỉ số lượng: gồm các từ chỉ số lượng xác đinh (một, hai, ba,...) và số từ chỉ số lượng ước chừng (vài, dăm, mươi, dăm bảy, ba bốn,...). Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ.
Ví dụ:
        Nó ăn được hai bát cơm.
       Chúng tôi gặp nhau và nói dăm ba câu chuyện.
+ Số từ chỉ thứ tự: đứng sau danh từ, chỉ thứ tự của sự vật. Số từ chỉ thứ tự thường đứng sau các danh từ thứ, hạng, loại, số.
Ví dụ:  Tôi ngồi bàn thứ nhất. 
-> Số từ nhất kết hợp với từ thứ (thứ nhất) đứng sau danh từ bàn chỉ số thứ tự của sự vật.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
*Mục tiêu:
  HS vận dụng các kiến thức về số từ để thực hành các bài tập liên quan.
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	GV yêu cầu HS làm bài theo cặp trong bàn, theo dõi, đọc thầm bài tập 1 trang 64, xác định yêu cầu của bài:
 Tìm số từ trong các câu sau:
a. Buổi chiều ra đồng về, bố thường dẫn tôi ra vườn, hai bố con thi nhau tưới.
b. Bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ bằng cái thùng đựng sơn rất vừa tay.
c. Cách đây khoảng ba chục mét, hướng này!
- HS thực hiện vào phiếu học tập 
· HS đại diện trình bày.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, lưu ý
GV yêu cầu HS làm bài theo cặp trong bàn, theo dõi, đọc thầm bài tập 2, trang 64, xác định yêu cầu của bài:
+ Tìm số từ chỉ số lượng ước chừng trong các câu dưới đây:
a. Bố có thể lặn một hơi dài đến mấy phút.
b. Tôi còn về vài ngày nữa là khác.
c. Tôi nghe nói bà về đây một hai hôm rồi đi.
+ Tìm thêm ba số từ chỉ số lượng ước chừng khác và đặt câu với mỗi từ.
- HS xác định các yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu vào phiếu học tập.
· HS đại diện trình bày.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, lưu ý

 GV yêu cầu HS làm bài theo cặp trong bàn, bài tập 3, trang 65, xác định yêu cầu của bài:
+ Trong câu: “Nó là thằng Tí, con bà Sáu.”, từ Sáu có phải là số từ không? Vì sao từ này được viết hoa?
- HS suy nghĩ, xác định các yêu cầu, thực hiện yêu cầu vào phiếu học tập.
- HS đại diện trình bày, nhận xét, bổ sung
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chốt kiến thức.

 GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm (4 nhóm) bài tập 4/ Tr.65, xác định yêu cầu của bài:
+ Trong câu: “Bụng nó đầy nước, bố phải nắm ngược hai chân dốc xuống như làm xiếc”, có số từ hai kết hợp với chân (hai chân). Trong tiếng Việt, bên cạnh hai chân có đôi chân. Hãy tìm thêm những trường hợp tương tự và cho biết sự khác nhau về nghĩa giữa cụm từ có số từ hai và cụm từ có danh từ đơn vị đôi có ý nghĩa số lượng trong mỗi trường hợp.
- HS suy nghĩ, xác định các yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu thực hiện vào phiếu học tập trong vòng 5 phút.
· GV gọi đại diện 1 nhóm trình bày.
· Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, lưu ý.

GV yêu cầu HS làm bài theo cặp trong bàn, theo dõi, đọc thầm bài tập 5, trang 65, xác định yêu cầu của bài:
+ Có những từ vốn chỉ số lượng xác định nhưng trong một số trường hợp lại mang nghĩa biểu trưng, ước lệ, không xác định. 
Ví dụ: trăm mưu nghìn kế. Trăm, nghìn là số từ chỉ số lượng xác định nhưng ở đây lại biểu trưng cho ý nghĩa “rất nhiều”. Hãy tìm ba thành ngữ có số từ được dùng theo cách như vậy.
- HS suy nghĩ, xác định các yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện vào phiếu học tập 
· HS đại diện trình bày, nhận xét, bổ sung, đánh giá. Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt ý
	II. Thực hành tiếng Việt
Bài tập 1/Tr 64:
Số từ chỉ số lượng xác định (từ in đậm) trong các câu là:
a. hai bố con
b. một bình tưới
c. ba chục mét




Bài tập 2/Tr 64:
- Số từ chỉ số lượng ước chừng trong các câu là:
a. mấy phút
b. vài ngày
c. một hai hôm
- Ba số từ chỉ số lượng ước chừng: mươi, dăm ba, hai ba
Đặt câu: 
+ Năm nào, ngoại cũng để dành mươi con gà ngon cho con cháu về ăn Tết.
+ Hôm rồi, bà đi xa về có gửi cho bọn trẻ dăm ba gói kẹo.
+ Chừng hai ba ngày tới, tôi sẽ đi Quảng Ninh một chuyến.

Bài tập 3/Tr65:
   Từ Sáu trong câu là danh từ riêng chỉ tên một người. (Tên Sáu có lẽ được đặt theo thứ tự người con trong gia đình. Ở miền Nam, người con cả trong gia đình thường được gọi là Hai. Bà Sáu có thể là người con thứ năm trong gia đình.) Vì thế, trong trường hợp này, số từ chỉ thứ tự đã được chuyển thành danh từ riêng nên phải viết hoa.




Bài tập 4/Tr.65:
- Những trường hợp tương tự: hai mắt - đôi mắt, hai tay - đôi tay, hai tai - đôi tai, hai cái sừng - đôi sừng, hai cánh – đôi cánh, hai chiếc đũa - đôi đũa. 
- Sự khác nhau giữa nghĩa của cụm từ có số từ hai và cụm từ có danh từ đơn vị đôi:
+ hai là số từ chỉ số lượng, dùng để đếm các sự vật.
+ đôi là danh từ chỉ một tập hợp sự vật có hai yếu tố cùng loại, tương ứng với nhau và làm thành một đơn vị thống nhất về mặt chức năng, công dụng. Có thể tính đếm tập hợp đó bằng số từ và đặt số từ đứng trước danh từ đôi: một đôi, hai đôi, ba đôi,...




Bài tập 5/ Tr 65:
Ba thành ngữ sử dụng số từ vốn chỉ số lượng xác định nhưng lại mang nghĩa biểu trưng, ước lệ, không xác định:
· Ba chìm bảy nổi: chỉ nỗi gian truân, vất vả, long đong, liên tiếp gặp khó khăn, trắc trở.
· Ba mặt một lời: có đủ các bên, đủ mọi người trong cuộc, để chứng minh xác nhận cho việc gì đó.
- Mồm năm miệng mười: lắm mồm lắm miệng, nói hết cả phần của người khác (hàm ý chê).
- Trăm người bán, vạn người mua: lời khuyên những người ngồi bán gần nhau không nên tị nạnh, tranh giành khách.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
*Mục tiêu: Vận dụng  kiến thức đã học để viết được đoạn văn có sử dụng số từ
*Tổ chức thực hiện:
- GV hướng dẫn HS về nhà : 
Viết đoạn văn từ 5-7 câu giới thiệu về khu vường nhà em, trong đoạn có sử dụng số từ, gạch chân và chú thích rõ. 
- GV gợi ý:
+ Hình thức : Đoạn văn từ 5-7 câu trong đoạn văn có sử dụng số từ
+ Nội dung : Giới thiệu về khu vườn nhà mình (diện tích, vị trí, các loài cây, loài hoa…)
 *Hướng dẫn về nhà
 - HS hoàn thiện bài tập

 -Chuẩn bị bài học mới: Tiết 30,31- Văn bản Người thầy đầu tiên
             

